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PHẦN II: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
I.1.1. Phạm vi công việc của gói thầu.
I.1.2. Tên gói thầu: Gói thầu 2: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp;
I.1.3. Dự án: Công trình “Khai thác tải trung thế sau TBA 110kV Nam An Khánh”;
I.1.4. Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội
I.1.5. Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản
I.1.6. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026.
I.1.7. Phạm vi công việc:. Cung cấp, thi công xây dựng tuyến cáp ngầm
I.1.8. Địa điểm xây dựng: xã Hoài Đức, TP Hà Nội.
I.1.9. Quy mô dự án:
Xây dựng 02 lộ xuất tuyến cáp ngầm 22kV và đoạn cáp ngầm 22kV tạo liên thông, tổng chiều dài cáp 748m với các nội dung chủ yếu như sau:
- Xây dựng mới 01 lộ xuất tuyến cáp ngầm 22kV từ TBA 110kV Nam An Khánh đến tủ cắt RMU1 – Trạm cắt Đại lộ Thăng Long với chiều dài: 366m.
- Xây dựng mới 01 lộ xuất tuyến cáp ngầm 22kV từ TBA 110kV Nam An Khánh đến tủ cắt RMU2 – Trạm cắt Đại lộ Thăng Long (đi chung hào cáp với lộ xuất tuyến đến tủ cắt RMU1) với chiều dài: 373m.
- Xây dựng mới 01 đoạn cáp ngầm 22kV từ tủ cắt RMU1 - Trạm cắt Đại lộ Thăng Long đến tủ cắt RMU2 - Trạm cắt Đại lộ Thăng Long với chiều dài: 9m.
- Cáp ngầm: Sử dụng cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE. 
* Xây dựng mới 01 lộ xuất tuyến cáp ngầm 22kV từ TBA 110kV Nam An Khánh đến tủ cắt RMU1 – Trạm cắt Đại lộ Thăng Long
- Chiều dài tuyến: 366m.
- Điện áp định mức: 22kV
- Số mạch: 01.
- Điểm đầu: MC 22kV trạm 110kV Nam An Khánh (Dự kiến ngăn J01).
- Điểm cuối: tủ cắt RMU1 – Trạm cắt Đại lộ Thăng Long (đấu nối với sợi cáp đi cột 01 TBA Vico 1 hiện đang đấu tại tủ cắt RMU1 để liên thông giữa lộ 477E1.37 và lộ 463 E1.61).
- Sử dụng cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.
- Cáp ngầm từ tủ máy cắt đi trong mương cáp nội bộ trạm 110kV Nam An Khánh. Sau đó tuyến cáp đi dưới đường đất sát tường rào phía sau nhà điều khiển ra đến gần cổng trạm (cạnh điểm đầu mương cáp 110kV đi vào trạm). Ra ngoài trạm, tuyến cáp đi bên mép phải đường cạnh hạ tầng của tuyến cáp ngầm 110kV hướng ra Đại lộ Thăng Long.
- Đến vỉa hè đường gom trái Đại lộ Thăng Long, cáp ngầm rẽ trái đi dưới đường đất phía trong vỉa hè hiện tại của đường gom Đại lộ Thăng Long đến tủ cắt RMU1 – Trạm cắt Đại lộ Thăng Long. Tại tủ cắt RMU1, tháo đầu cáp đi cột 01 TBA Vico 1 đấu nối với đoạn cáp ngầm xây dựng mới.
- Cáp đi trong mương cáp trong trạm 110kV phải được sơn chống cháy theo quy định của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
- Đoạn cáp đi trong hào cáp được luồn ống nhựa chịu lực HDPE bảo vệ toàn tuyến.
* Xây dựng mới 01 lộ xuất tuyến cáp ngầm 22kV từ TBA 110kV Nam An Khánh đến tủ cắt RMU2 – Trạm cắt Đại lộ Thăng Long
- Chiều dài tuyến: 373m.
- Điện áp định mức: 22kV
- Số mạch: 01.
- Điểm đầu: MC 22kV trạm 110kV Nam An Khánh (Dự kiến ngăn J30).
- Điểm cuối: tủ cắt RMU2 – Trạm cắt Đại lộ Thăng Long (đấu nối với sợi cáp đi tủ RMU Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam hiện đang đấu nối tại ngăn tủ cắt RMU 2 liên thông giữa lộ 478 E1.37 và lộ 464 E1.61).
- Sử dụng cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.
- Cáp ngầm từ tủ máy cắt đi trong mương cáp nội bộ trạm 110kV Nam An Khánh. Sau đó tuyến cáp đi dưới đường đất sát tường rào phía sau nhà điều khiển ra đến gần cổng trạm (cạnh điểm đầu mương cáp 110kV đi vào trạm). Ra ngoài trạm, tuyến cáp đi bên mép phải đường cạnh hạ tầng của tuyến cáp ngầm 110kV hướng ra Đại lộ Thăng Long.
- Đến vỉa hè đường gom trái Đại lộ Thăng Long, cáp ngầm rẽ trái đi dưới đường đất phía trong vỉa hè hiện tại của đường gom Đại lộ Thăng Long đến tủ cắt RMU2 – Trạm cắt Đại lộ Thăng Long. Tại tủ cắt RMU2, tháo đầu cáp đi tủ RMU Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đấu nối với đoạn cáp ngầm xây dựng mới.
- Cáp đi trong mương cáp trong trạm 110kV phải được sơn chống cháy theo quy định của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
- Đoạn cáp đi trong hào cáp được luồn ống nhựa chịu lực HDPE bảo vệ toàn tuyến.
* Xây dựng mới 01 đoạn cáp ngầm từ RMU1 – Trạm cắt Đại lộ Thăng Long đến tủ cắt RMU2 – Trạm cắt Đại lộ Thăng Long tạo mạch liên thông lộ 477E1.37 và lộ 478 E1.37
- Chiều dài tuyến: 9m.
- Điện áp định mức: 22kV
- Số mạch: 01.
- Điểm đầu: tủ cắt RMU1 – Trạm cắt Đại lộ Thăng Long.
- Điểm cuối: tủ cắt RMU2 – Trạm cắt Đại lộ Thăng Long.
- Sử dụng cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.
- Kéo mới 01 sợi cáp ngầm 22kV từ ngăn cầu dao phụ tải tại đang đấu nối với đầu cáp đi cột 01 TBA Vico 1 tại tủ cắt RMU1 đến ngăn cầu dao phụ tải hiện đang đấu nối với đầu cáp đi tủ RMU Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tạo mạch vòng liên thông lộ 477 E1.37 và lộ 478 E1.37.
- Đoạn cáp đi trong hào cáp được luồn ống nhựa chịu lực HDPE bảo vệ toàn tuyến.
I.1.10. Phạm vi công việc của gói thầu:
	Nhà thầu căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng được duyệt để xác định chủng loại, số lượng vật tư để thực hiện cung cấp, thi công xây dựng và lắp đặt toàn bộ khối lượng công việc của công trình theo Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện để nghiệm thu đóng điện công trình.
I.2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày
I.3. Kế hoạch quản lý môi trường
I.3.1. Yêu cầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu trong công tác quản lý môi trường
(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường
	Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:
i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.
ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.
iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.
iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.
v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.
vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.
vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.
viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.
(B) Cơ chế tuân thủ:
a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.
b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.
c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:
d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục them 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.
e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.
f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.
I.3.2. Kế hoạch quản lý môi trường (EMP)
* Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường
	Giai đoạn
	Tác động tiềm tàng
	Biện pháp giảm nhẹ
(Nhà thầu đề xuất)

	A. Giai đoạn chuẩn bị
	
	

	
	Tác động đến thảm thực vật do giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang tuyến (ROW)
	

	
	Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án:
Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải:
+ Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí: bụi phát sinh so hoạt động đào đắt thi công, từ hoạt động vận chuyển, từ hoạt động của máy móc thi công, từ quá trình hàn.
+ Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước: Nước thải sinh hoạt của công nhân, nước mưa chảy tràn, nước thải thi công từ hoạt động rửa xe, vệ sinh máy móc thiết bị, nước rỉ bùn nạo vét.
+ Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rẵn xây dựng và chất thải nguy hại.
Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải:
+ Tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công
+ Tác động do tập trung lực lượng lao động: tác động do truyền nhiễm dịch bệnh
+ Các rủi ro, sự cố (sự cố tai nạn lao động, sự cố đối với an ninh trật tự khu vực, giao thông khu vực, sự cố cháy nổ, sự cố do thiên tai…)
Các đối tượng bị tác động:
+ Môi trường không khí xung quanh khu vực dự án
+ Hệ sinh thái khu vực
+ Công nhân thi công và người dân sống xung quanh khu vực dự án, hộ dân cư sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải xây dựng
+ Môi trường nước mặt, môi trường đất khu vực thực hiện dự án
+ Đường giao thông khu vực: Cảnh quan môi trường
	

	B. Giai đoạn xây dựng
	
	

	
	Dòng nước mặt, cặn lắng và lở đất (San lấp mặt bằng)
	

	
	Phát sinh bụi
	

	
	Ô nhiễm không khí
	

	
	Các tác động từ tiếng ồn và rung
	

	
	Ô nhiễm bởi nước thải
	

	
	Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu
	

	
	Rác thải và chất thải nguy hại
	

	
	Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật
	-

	
	Tác động tới các tài sản văn hóa
	

	
	Quản lý giao thông
	

	
	Tài sản văn hóa
	

	
	Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ
	

	
	Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng
	

	
	An toàn lao động và an toàn công cộng
	

	
	Truyền thông đến cộng đồng địa phương
	



II. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/ CHỈ DẪN KỸ THUẬT
II.1.  Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện số QCVN 2015/BCT
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
· Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi  trường.
· Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
· Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: QCVN QTĐ-7:2009/BTC, Tập: Thi công các công trình điện.
· Thông tư 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương ban hành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2020/BCT.
· Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/08/2021 của Bộ Công thương: Qui định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. 
· Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện  năng.
II.1.1. Các tiêu chuẩn về điện
· Quy phạm trang bị điện số 11TCN 18-2006, 11TCN 19-2006, 11TCN 20-2006,
11TCN 21-2006 ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
· [bookmark: _Hlk201677750]Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
· Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
· Văn bản số 117/EVNHANOI-QLĐTU ngày 05/01/2023 về việc cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ dự án.
· Quyết định số 2589/QĐ-EVNHANOI ngày 17/04/2023 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn áp dụng các sửa đổi, bổ sung về phạm vi áp dụng và điều khoản chuyển tiếp cho các Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở đã ban hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
· Quyết định số 782/QĐ-EVN ngày 04/08/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ le bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quyết định số 2068/QĐ-EVNHANOI ngày 18/03/2020 về việc ban hành hướng dẫn áp dụng biện pháp tổ chức thi công cáp ngầm mẫu để thi công các công trình đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội
· [bookmark: _Toc202360134]Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội Về việc ban hành Đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”;
· Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 04/01/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung các Tiêu chuẩn cơ sở EVN.
· Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
· Quyết định số 2589/QĐ-EVNHANOI ngày 17/4/2023 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Hướng dẫn áp dụng các sửa đổi, bổ sung về phạm vi áp dụng và điều khoản chuyển tiếp cho các Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở đã ban hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
· Quyết định số 88/QĐ-EVNHANOI ngày 03/01/2024 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành đề án “Định hướng công tác Quản lý kỹ thuật giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 (sửa đổi lần thứ 1)”.
· Thông báo số 4755/TB-EVN HANOI ngày 18/10/2018 về việc tiếp tục áp dụng hạng mục gạch làm dấu trong hào cáp.
· Thông báo số 829/TB-EVNHANOI ngày 29/9/2020 về việc quy định tạm thời bảo vệ hộp nối cáp ngầm trung áp tránh ảnh hưởng va chạm cơ giới;
· Thông báo số 769/TB-EVNHANOI ngày 11/08/2023 về việc quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp;
· Thông báo số 1672/TB-EVNHANOI ngày 27/02/2024 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuẩn hóa tên gọi, đơn vị tính vật tư thiết bị lưới điện;
· Các quy định kỹ thuật khác của ngành điện.
· Các vật tư thiết bị khác không có trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ được áp dụng
theo tiêu chuẩn IEC
II.1.2. Tiêu chuẩn áp dụng cho cáp ngầm và phụ kiện cáp
· IEC 60183 Hướng dẫn lựa chọn cáp cao áp.
· IEC 60228 Lõi dẫn của cáp cách điện.
· IEC 60229 Thử nghiệm trên vỏ cáp.
· IEC 60230 Thử nghiệm điện áp xung trên cáp và phụ kiện.
· IEC 60287 – 1 – 1  Tính toán khả năng mang tải của cáp ngầm – phần 1.1: Tính toán dòng tải (hệ số tải  100%) và tính toán tổn thất – Tổng quát
· IEC 60287 – 2 – 1 Tính toán khả năng mang tải của cáp ngầm – phần 2.1: Nhiệt trở - Tính toán nhiệt nở.
· IEC 60332 – 1 Thử nghiệm trên cáp điện trong mội trường có ngọn lửa.
· IEC 60811 – 1 – 1 Các phương pháp thử nghiệm chung cho vật liệu cách điện và vật liệu vỏ của cáp điện – Phần 1: Phương pháp áp dụng tổng quát – Do bề dày và kích thước tổng – Thử nghiệm đặc tính cơ.
· IEC 60811 – 1 – 2 Các phương pháp thử nghiệm chung cho vật liệu cách điện và vật liệu vỏ của cáp điện – Phần 1: Phương pháp áp dụng tổng quát – Chương 2: Phương pháp gia nhiệt.
· IEC 60811 – 2 – 1  Các phương pháp thử nghiệm chung cho vật liệu cách điện và vật liệu vỏ của cáp điện – Phần 2-1: Phương pháp riêng cho hợp chất đàn hồi – Chương 1: Thử nghiệm điện trở Ozon – Thử nghiệm điểm nóng – thử nghiệm ngâm trong dầu.
· IEC 60811 – 3 – 1  Các phương pháp thử nghiệm chung cho vật liệu cách điện và vật liệu vỏ của cáp điện – Phần 3: Phương pháp riêng cho hợp chất PVC – Chương 1: Thử nghiệm áp suất ở nhiệt độ cao – thử nghiệm khả năng kháng nứt.
· IEC 60811 – 4 – 1  Các phương pháp thử nghiệm chung cho vật liệu cách điện và vật liệu vỏ của cáp điện – Phần 4: Phương pháp riêng cho hợp chất polyethylene and polypropylene.
· IEC 60885 – 2 Các phương pháp thử nghiệm phần điện cho cáp điện – Phần 2: Thử nghiệm phóng điện cục bộ.
· IEC 60949 Tính toán dòng ngắn mạch cho phép của cáp
· IEC 60840 Thử nghiệm cho các loại cáp điện với lớp vỏ bọn cách điện cho điện áp đánh giá cao trên 30kV (Um = 36kV) tới 150kV (Um = 170kV).
· IEC 62067 Thử nghiệm cho các loại cáp điện với lớp bọc cách điện cho điện áp đánh giá cao trên 150kV (Um = 170kV) tới 500kV (Um = 550kV).
· Quy định 5116/TB-EVN ngày 19/12/2014 về việc quy định tạm thời về thí nghiệm cáp
· Lớp vỏ bọc ngoài gồm một lớp nhựa HDPE màu đen định hình bằng phương pháp đùn (IEC 60840).
II.1.3. [bookmark: _Toc499276187][bookmark: _Toc507578108]Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng 
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng - QCVN 02:2022/BXD;
- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động.
- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế Nền nhà và công trình.
- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
- Các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng liên quan.
II.2. Các yêu cầu chung
Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:
+ Sau khi được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, nhà thầu thực hiện xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư kiểm tra và chấp thuận.
+ Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế được duyệt hoặc thiết kế điều chỉnh (nếu có).
+ Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện hoàn thiện các công tác thỏa thuận, duyệt phương án thi công với các đơn vị liên quan (cấp điện, nước, thoát nước, đường tạm, ... phục vụ thi công) đảm bảo thi công xây dựng theo đúng tiến độ và chất lượng;
+ Nhà thầu lập biện pháp thi công (trong đó có biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường), đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, giữ gìn đường đi lối lại luôn an toàn và sạch sẽ.
+ Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.
+ Trong quá trình thi công Nhà thầu phối hợp với giám sát của Chủ đầu tư để thực hiện tuân thủ các qui định an toàn lao động tại hiện trường, an toàn cho thiết bị lắt đặt tại công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.
+ 	Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, đổ phế thải xây dựng (đất đá, chất thải xây dựng...) tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của UBND thành phố Hà Nội về việc quản lý chất thải xây dựng trước khi hoàn thiện hợp đồng.
+ 	Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình, Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết,
+ Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công, Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v,v,, và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ,
+ Nhà thầu tính toán đơn giá chào thầu của tất cả các hạng mục bao gồm những nội dung công việc phục vụ công tác thi công của Nhà thầu. Đơn giá dự thầu là toàn bộ chi phí mà nhà thầu phải thực hiện để hoàn thành các công việc tương ứng, theo đúng thiết kế, phải bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế và lãi của Nhà thầu; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như: bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện nước thi công, vận chuyển, kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của Nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí thuộc biện pháp thi công, các chi phí thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, cảnh quan, đền bù thiệt hại gây ra do quá trình thi công, làm thủ tục cấp phép và chi phí cấp phép thi công với các cơ quan hữu quan, làm thủ tục cắt điện và chi phí cắt điện trong quá trình thi công, chi phí đảm bảo an toàn giao thông, chi phí hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng, đền bù phục vụ thi công; Công trình tạm thi công; Đường, cầu tạm thi công; vận chuyển, hao hụt vật tư vật liệu, kéo dây các vị trí bẻ góc, vị trí vượt đường, kéo dây các điểm giao chéo với đường dây điện khác, thí nghiệm vật tư thiết bị và đường dây và các thí nghiệm khác thuộc gói thầu, chi phí thử đồng vị pha, chi phí đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, dọn hoàn trả mặt bằng, chở đất và chất thải đổ bãi thải theo quy định, khắc phục và hoàn trả các công trình có sẵn, Bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu, Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu, Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba kể cả các khoản phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu, đưa công trình vào vận hành đúng qui trình, qui phạm kỹ thuật hiện hành, nhà thầu tự phân bổ vào các đơn giá chào thầu, không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh thêm. và tất cả các công việc khác thuộc phạm vi công việc của gói thầu.
+ Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận với các bên liên quan để phục vụ cho thi công (đi nhờ đường, cắt điện, kéo cáp vượt đường, thỏa thuận và cấp phép thi công trong hành lang giao thông đường bộ, đường sắt, xin cấp phép đào hè đường, lập phương án phân luồng giao thông phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu để tránh tình trạng ùn tắc giao thông khi thi công tại công trường, xin thỏa thuận, cung cấp điện phục vụ thi công từ lưới điện địa phương đảm bảo kỹ thuật, điện áp, công suất ...), Toàn bộ các chi phí này phải bao gồm trong giá chào thầu.
+ Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý chuyên ngành (Sở, Ban ngành liên quan), chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để được chấp thuận đủ điều kiện thi công.
+ Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về người và của cho Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại.
II.3. Thiết bị và nhân lực thi công:
+ Thuyết minh đầy đủ các máy móc phục vụ thi công (chủng loại, số lượng, chất lượng, tính năng của máy móc thi công), biện pháp huy động, điều phối và sử dụng các máy móc thi công cho từng hạng mục công trình, từng giai đoạn thi công.
+ Bố trí nhân lực thi công hợp lý theo tổng mặt bằng tổ chức thi công, sơ đồ bộ máy và từng giai đoạn thi công.
+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và công nhân cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.
+ Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện chủ đầu tư đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.
+ Chủ đầu tư có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.
II.4. Biểu đồ huy động nhân lực:
· Nhà thầu lập biểu đồ huy động nhân lực tương ứng với biểu đồ tiến độ thi công theo dạng thanh ngang, trong đó ghi rõ:
· Số lượng công nhân kỹ thuật trong từng giai đoạn thi công.
· Tổng số lượng nhân lực trong từng giai đoạn thi công.
II.5. Sơ đồ tổ chức thi công:
· Nhà thầu lập sơ đồ tổ chức, bộ máy thi công tại công trường, thể hiện rõ bao nhiêu tổ thi công, hình thức quản lý, các mối liên hệ.
II.6. Bảng tiến độ thi công gói thầu:
· Nhà thầu lập Bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ thanh ngang (mỗi dòng là một hạng mục công việc).
II.7. Yêu cầu về trình tự thi công:
· Thi công theo đúng thiết kế thi công được Chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu phải đệ trình phương án, trình tự thi công các hạng mục của gói thầu.
II.8. Yêu cầu về biện pháp phòng chống cháy, nổ:
· Tổ chức học tập các biện pháp phòng chống cháy nổ cho tất cả cán bộ công nhân và có kiểm tra ghi chép đầy đủ.
· Không được tự ý đóng điện khi không có sự cho phép của thợ điện.
· Không được để thiết bị và máy móc gần đường dây điện, trạm điện, Khi đã có biển báo mọi người phải tuân thủ theo hướng dẫn và biển báo.
· Lắp đặt các thiết bị bảo vệ để chống ngắn mạch do sự tăng giảm đột ngột của đường điện gây hoả hoạn (bảo vệ bằng áp tô mát), Có các biển báo cấm lửa ở những nơi dễ cháy.
· Thực hiện treo biển báo, biển hướng dẫn PCCC tại các nơi như nhà ở, ga ra xe, kho, xưởng. Dụng cụ phòng cháy nổ phải để riêng, không một ai tự tiện lấy dụng cụ PCCC đi làm việc khác, Khu nhà ở, kho kho xưởng phải có thùng cát cứu hoả.
· Công tác chuẩn bị phải được tiến hành phù hợp với tiến độ thi công.
· Nơi tập kết vật liệu thi công phải rộng rãi có thể đỗ ô tô, cần cẩu để cẩu vật tư thiết bị nặng lên xuống như cáp điện, máy biến áp
· Phải đảm bảo bảo quản vật tư thiết bị trong quá trình tập kết tại công trường. Các biện pháp chữa cháy:
· Khi xảy ra cháy, dùng kẻng hoặc trống (hoặc bất kì dụng cụ phát âm thanh nào đánh liên hồi).
· Điện thoại báo cho đơn vị PCCC gần nhất biết địa điểm cháy.
· Khi xảy ra cháy ở khu vực có điện phải kịp thời ngắt cầu dao.
II.9. Yêu cầu về biện pháp đảm bảo an toàn thi công:
· Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công công trình.
· Các cán bộ phụ trách an toàn phải có chứng chỉ an toàn lao động và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.
· Người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.
· Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy trình, quy định về xây dựng, kỹ thuật an toàn... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
· Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỷ thuật an toàn theo quy định. Đơn vị thi công chịu trách nhiệm:
+ 	Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, quy định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng quy định trong quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng hiện hành.
+ 	Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.
+ 	Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong quy trình thi công.
+ 	Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký và đạt chất lượng.
+ 	Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.
+	 Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên cho các công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động
+ 	Kiểm tra kỹ dụng cụ mang theo trước khi lên cao, dụng cụ mang theo phải gọn gàng nhẹ dễ thao tác
+ 	Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù và khi có gió cấp 5 trở lên.
+ 	Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm biển báo và barie, ban đêm phải treo đèn đỏ.
+ 	Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành.
+ 	Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng.
II.10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công:
II.10.1. Yêu cầu chung:
+	 Biện pháp thi công cần phải đảm bảo tính hợp lý, khả thi, phù hợp với quy mô tính chất của gói thầu, đáp ứng chất lượng và tiến độ thi công công trình.
+ 	Biện pháp thi công phải đưa ra các tiêu chí đảm bảo cháy nổ, an toàn, quy định điện, bến bãi... theo các tiêu chuẩn, quy phạm quy định hiện hành để đảm bảo công tác lắp đặt, đấu nối đáp ứng tiến độ, chất lượng của công trình.
+ 	Nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thực hiện gói thầu 7: Cung cấp chống sét van, cầu chì ống cho tủ RMU, dây chì; gói thầu 8: Thi công lắp đặt chống sét van, lắp đặt máy biến áp và các vật tư khác; Gói thầu 9: thí nghiệm hiệu chỉnh, gói thầu 10, 11; giám sát để triển khai đồng bộ giữa các gói thầu, tránh chồng chéo trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình và trong quá trình thi công, đủ điều kiện đóng điện.
II.10.2. Tổ chức mặt bằng thi công:
+ 	Có thuyết minh cụ thể việc tổ chức mặt bằng thì công (các khu vực thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, vận chuyển, liên lạc trong quá trình thi công) hợp lý, phù hợp với các biện pháp tổ chức thi công, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ.
II.10.3. Phương án huy động, bảo quản vật tư thiết bị
+	Nhà thầu cần có phương án huy động, vận chuyển các vật tư thiết bị từ kho đến công trường và bảo quản các vật tư thiết bị
+	Nhà thầu cần đánh giá trước các khu vực cung cấp vật liệu, vật tư mà tuyến đường đi qua để có phương án huy động phù hợp.
+ 	Chủ đầu tư sẽ cung cấp một số vật tư, thiết bị cho Đơn vị thi công một hoặc nhiều đợt.
+ Đơn vị thi công chịu trách nhiệm bố trí kho bãi để tồn trữ và bảo quản vật tư, thiết bị do Chủ đầu tư cấp đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất và yêu cầu của Chủ đầu tư.
+ 	Tất cả vật tư thiết bị do Chủ đầu tư cấp nếu có dư, thừa thì Đơn vị thi công phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ đầu tư, hoặc tại một địa điểm khác do Chủ đầu tư chỉ định, ngay sau công trình đã được nghiệm thu đóng điện.
+	 Đơn vị thi công hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị Chủ đầu tư cấp do Đơn vị thi công gây nên. Trong trường hợp này, Đơn vị thi công phải chịu bồi thường đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ đầu tư.
+ 	Trong thời gian bảo quản vật tư thiết bị tại công trình, Chủ đầu tư sẽ tổ chức đoàn kiểm tra kho và công tác bảo quản vật tư thiết bị tại công trình.
II.11. Công tác phối hợp với cơ quan ban ngành địa phương về đền bù phục vụ thi công và công tác thỏa thuận khác trong quá trình thi công
· Nhà thầu phải có trách nhiệm đền bù tạm trong quá trình thi công bao gồm phần đất chiếm dụng tạm thời để tập kết vật liệu, thi công nối cấp, kể cả đường tạm phục vụ thi công với địa phương, các hộ dân,
· Sau khi hoàn thành các công tác xây lắp, Nhà thầu phải tháo dỡ tất cả các công trình tạm và hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng.
· Chi phí thực hiện đền bù phục vụ thi công do nhà thầu thực hiện phải được tính và phân bổ vào giá dự thầu (không có hạng mục chào riêng).
· Nhà thầu phải chịu toàn bộ kinh phí xin phép thi công và đền bù trong trường hợp gây thiệt hại cho các bên có liên quan trong quá trình thực hiện thi công do nhà thầu gây ra.
· Nhà thầu phải có phương án tổ chức thực hiện đền bù phục vụ thi công một cách hợp lý để phù hợp với yêu cầu thực tế, đồng bộ với tiến độ thi công, Công tác đền bù phải được thực hiện có sự phối hợp của chính quyền địa phương.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư để cấp phép xây dựng, làm việc với các Sở, Ban ngành, chính quyền địa phương... để được chấp thuận thi công đấu nối... đảm bảo tiến độ thi công của dự án.
· Trước khi tiến hành thi công, đơn vị thi công có biện pháp kiểm tra. đảm bảo an toàn thi công.
· Ghi chú: Nhà thầu phải có công văn cam kết đền bù, hoàn trả phục vụ thi công trong hồ sơ dự thầu.
II.12. Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công:
· Nhà thầu cần nêu cụ thể các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục công trình. Để đảm bảo chất lượng công trình, nhà thầu cần đề xuất trong hồ sơ dự thầu các nhân sự đáp ứng các yêu cầu sau:
II.13. Yêu cầu về nhân sự khác:

	STT
	Vị trí công việc
	Số lượng
	Trình độ chuyên môn

	



1
	


Nhân sự thi công đầu cáp 22kV
	


1
	· Nhân sự đã được đào tạo thi công hộp đầu cáp ngầm đối với chủng loại hộp nối, đầu cáp mà nhà thầu chào trong hồ sơ dự thầu (Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo).
· Có xác nhận của chủ đầu tư (hoặc tài liệu tương đương) về việc đã thực hiện thi công hộp đầu cáp cho ít nhất 01 công trình cáp ngầm có cấp điện áp từ 22kV trở lên và công trình này đã được đưa vào vận hành an toàn trên lưới điện Việt Nam tối thiểu 02 năm.
· Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu.

	2
	Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân)
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	· Công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên.
· Được cấp Thẻ an toàn lao động
Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ an toàn lao động này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Việc nhà thầu không đính kèm thẻ cho công nhân không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng.


II.14. Dọn sạch mặt bằng:
· Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công,
II.15. Bản vẽ hoàn công:
· Sau khi kết thúc công trình. Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được bên mời thầu chấp thuận.
· 

III. YÊU CẦU CHUNG CỦA VẬT TƯ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRÊN LƯỚI.
	TT
	Danh mục vật tư-thiết bị
	Tiêu chuẩn áp dụng

	1
	Cáp ngầm trung thế 22kV
	TCKT theo quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tổng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

	2
	Hộp nối cáp ngầm trung thế
	

	3
	Hộp đầu cáp góc T-Plug loại đơn
	

	4
	Hộp đầu cáp ngầm trung thế sử dụng trong nhà
	

	5
	Dây đồng bọc tiếp địa
	Quyết định 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

	6
	Đầu cốt
	

	7
	Ống nhựa xoắn HDPE
	TCKT theo TCVN 9070:2012

	8
	Sơn chống cháy
	- Quy định số 5658/QĐ-ĐLHN-P04 ngày 15/11/2006 về việc sơn chống cháy cho cáp 110kV và cáp xuất tuyến tại các trạm 110kV.
- Tiêu chuẩn BS 467, DIN 4102

	9
	Mốc báo hiệu cáp ngầm
	- Theo thông báo 769/TB-EVNHANOI ngày 11/08/2023 về việc quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp, mốc báo hiệu cáp.
- Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội Về việc ban hành Đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”

	10
	Băng báo hiệu cáp ngầm
	- Sản xuất theo TCVN 

	11
	Vật liệu xây dựng
	


1.1. [bookmark: _Toc211328617][bookmark: _Toc439239612][bookmark: _Toc448839807]Yêu cầu chung của vật tư thiết bị lắp đặt trên lưới:
* Điều kiện môi trường:
- Độ cao lắp đặt				: <1000m (so với mực nước biển)
- Điều kiện khí hậu				: Nhiệt đới, nóng ẩm
- Nhiệt độ môi trường lớn nhất		: 450 C 
- Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất		: 00C
- Nhiệt độ môi trường trung bình 	: 250C 
- Độ ẩm trung bình				: 85%
- Độ ẩm lớn nhất				: 100%
- Hệ số động đất				: 0,1g tương đương động đất cấp 7  
- Tốc độ gió lớn nhất			: 160km/h.
* Điều kiện làm việc lưới điện trung thế:
	Điện áp danh định của hệ thống  (kV)
	22

	Điện áp vận hành (kV)
	23

	Điện áp cao nhất (kV)
	24

	Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (kV)
	50

	Điện áp chịu xung sét 1,2/50µs (trị số đỉnh) kV
	125

	Khoảng trống nhỏ nhất pha-pha và pha đất (trong nhà/ngoài trời) mm
	220/330

	Chiều dài đường bò cách điện cho lưới trung áp định mức (trong nhà/ngoài trời) mm/kV
	≥ 16/20

	Điện áp xung
	

	- Giữa các cực với đất (kV)
	125

	- Giữa hàm tĩnh và động khi dao ở vị trí mở
	145

	Điện áp có tần số công nghiệp trong 1 phút ở tình trạng ướt và khô với đất.
	

	- Giữa các cực với đất ướt/khô (kV)
	45/50

	- Giữa hàm tĩnh và động khi dao ở vị trí mở (kV)
	55/60

	- Chịu dòng điện ngắn mạch trong 1s (kA)
	≥16kA


[bookmark: _Toc211328618]
1.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị
1.2.1. [bookmark: _Toc211328620][bookmark: bookmark11][bookmark: _Toc360864706][bookmark: _Toc361727264][bookmark: _Toc405924385][bookmark: _Toc432666917][bookmark: _Toc441229106][bookmark: _Toc472582511][bookmark: _Toc480442828][bookmark: _Toc512077597][bookmark: _Toc512077595]Cáp ngầm 3 lõi, loại chống thấm nước, có màn chắn băng đồng:
[bookmark: _Toc211328621]- Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
1. Phạm vi điều chỉnh
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với cáp ngầm 22 (24) kV loại 3 lõi, chống thấm nước, màn chắn băng đồng, cách điện rắn định hình bằng phương pháp đùn dùng để lắp đặt cố định và các phụ kiện kèm theo.
2. Đối tượng áp dụng:
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp II).
Công ty con do Công ty TNHH MTV cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH MTV cấp III).
Người đại diện phần vốn của EVN, của công ty TNHH MTV cấp II tại các công ty cổ phần, Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Người đại diện).
3. Thuật ngữ và chữ viết tắt
Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:
EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đơn vị: bao gồm các đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 1 của tiêu chuẩn này.
IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.
ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.
IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.
ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.
Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.
Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dang một hệ thống điện.
Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.
Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.
Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.
Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).
4. Điều kiện chung
Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	45oC

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	0oC

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	Độ ẩm cực đại
	100%

	Độ cao lắp đặt thiết bị so với  mực nước biển
	Đến 1000 m


Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.
Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	Điện áp danh định của hệ thống (kV)
	22

	Sơ đồ nối
	3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây

	
Chế độ nối đất trung tính
	
Nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại

	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV)
	24

	Tần số (Hz)
	50


5. Chứng chỉ chất lượng
Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.
6. Yêu cầu chung:
Cấu trúc cáp 
- Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau: 
+ 03 ruột dẫn điện chống thấm nước. 
+ Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.
+ Lớp cách điện.
+ Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.
+ Chất độn 
+ Lớp bọc bên trong (inner covering).
+ Lớp bọc phân cách (separation sheath).
+ Áo giáp.
+ Lớp vỏ bọc bên ngoài.
Công nghệ sản xuất: 
Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.
Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)
Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.
Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.
Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.
7. Đặc tính kỹ thuật của cáp.
Ruột dẫn điện:
- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.
- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:
	Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²]
	Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện
	Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km]

	
	Đồng
	Đồng

	240
	34
	0,0754


- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:
	Vật liệu vỏ bọc
	Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C]

	ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC)
	90

	ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE)
	90


Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện: 
Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.
Lớp cách điện:
- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.
- Vật liệu cấu tạo: XLPE.
- Chiều dày cách điện:
+ Danh nghĩa (tn): 
Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.
+  Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1
+ Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15
Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.
Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.
Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:
	Điện áp định mức
	12,7 kV (Uo)/22 kV

	Điện áp cao nhất của hệ thống
	24 kV

	Phóng điện cục bộ tối đa ở  1,73Uo:
	


	Thử nghiệm điển hình 
	05 pC

	Thử nghiệm thường xuyên 
	10 pC

	Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
	

	Thử nghiệm thường xuyên
	3,5Uo trong 05 phút

	Thử nghiệm điển hình
	4Uo trong 04 giờ

	Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình)
	125 kV



Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:
	Vật liệu cách điện
	Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C]

	
	Làm việc bình thường
	Ngắn mạch                      (thời gian tối đa 5s)

	Polyetylen khâu mạch (XLPE)
	90
	250


Màn chắn cách điện:
Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.
Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.
Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại
Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.
Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.
Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.
Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.
Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.
Lớp bọc bên trong và chất độn:  
Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.  
Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.
Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.
Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:
	Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm]
	Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm]

	Lớn hơn
	Nhỏ hơn và bằng
	

	
	25
	1,0

	25
	35
	1,2

	35
	45
	1,4

	45
	60
	1,6

	60
	80
	1,8

	80
	
	2,0


Lớp bọc phân cách:
Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.
Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.
Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.
Vật liệu cấu tạo: PVC.
Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.
Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.
Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm). 
Áo giáp:
- Áo giáp làm bằng kim loại dạng dải băng kép.
- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.
- Vật liệu:
+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.
+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.
Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:
	Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm]
	Chiều dày của dải băng [mm]

	Lớn hơn
	Nhỏ hơn và bằng
	Thép hoặc thép mạ kẽm
	

	
	30
	0,2
	

	30
	70
	0,5
	

	70
	
	0,8
	


- Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:
[bookmark: _GoBack]+ Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm.
+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm.
Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.  
Lớp vỏ bọc bên ngoài:
- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.
- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.  
- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.
- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.
- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.
- Ký hiệu cáp: Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” + vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm²] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.  
- Đánh dấu chiều dài: 
+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.
+ Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.
8. Các yêu cầu về thử nghiệm.
Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.
Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:
Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):
Đo điện trở ruột dẫn.
Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo). 
Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).
Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).
Thử nghiệm điển hình (type test):
Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:
Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.  
Đo tg.  
Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.  
Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).  
Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).
Thử nghiệm không điện:
Đo chiều dày cách điện.   
Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).  
Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.  
Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.  
Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.    
Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.  
Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..   
Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).  
Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR. 
Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).   
Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).  
Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).
Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).  
Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).  
Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).  
Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.  
Thử nghiệm chống thấm nước.
Bảng đặc tính kỹ thuật
	TT
	Mô tả 
	Đơn vị 
	Yêu cầu
	Cam kết
của nhà
thầu

	1
	Cáp lưc 
	
	Nhà thầu ghi rõ
	

	2
	Nhà sản xuất 
	
	Nhà thầu ghi rõ
	

	
	Mã hiệu sản phẩm 
	
	Nhà thầu ghi rõ
	

	
	Nước sản xuất 
	
	Nhà thầu ghi rõ
	

	3
	Loại 
	
	Đồng
	

	4 
	Số và tiết diện danh định của lõi cáp 
	mm2
	3x240
	

	5 
	Điện áp hệ thống cao nhất 
	kV
	24
	

	6 
	Số sợi đồng của lõi cáp 
	sợi
	Nhà thầu ghi rõ
	

	7
	Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện:
3x240
	Sợi
	≥ 34
	

	8
	Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện tại t = 20oC
3x240
	/km
	≤ 0,0754
	

	9 
	Đường kính của lõi cáp 
	mm
	Nêu cụ thể
	

	10
	Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất
trong điều kiện làm việc bình
thường
- ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC)
- ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE)
	[C]
	90
	

	11 
	Độ dầy danh định của lớp bán
dẫn trong 
	mm
	Nêu cụ thể
	

	12 
	Loại vật liệu cách điện 
	
	XLPE
	

	13 
	Độ dầy danh định của lớp cách điện 
	mm
	5,5
	

	14 
	Phóng điện cục bộ và độ bền
điện áp:
	
	
	

	
	Phóng điện cục bộ tối đa
ở 1,73Uo:
-Thử nghiệm điển hình
-Thử nghiệm thường xuyên
	
	

05 pC
10 pC
	

	
	Độ bền điện áp cách điện tần
số công nghiệp:
-Thử nghiệm điển hình
Thử nghiệm thường xuyên
	
	

3,5Uo trong 05 phút
4Uo trong 04 giờ
	

	
	Độ bền điện áp cách điện xung
(thử nghiệm điển hình) 
	
	125 kV
	

	15
	Nhiệt độ danh định lớn nhất
của ruột dẫn đối với các vật
liệu cách điện
	[C]
	
	

	
	+ Vật liệu cách điện bằng
Poluetylen khâu mạch (XLPE):
Điều kiện làm việc bình
thường
	C
	90
	

	
	+ Vật liệu cách điện bằng
Poluetylen khâu mạch (XLPE):
Điều kiện ngắn mạch (thời
gian tối đa 5s)
	C
	250
	

	
	+ Vật liệu cách điện bằng Cao
su etylen propylen (EPR):
Điều kiện làm việc bình
thường
	C
	90
	

	
	+ Vật liệu cách điện bằng Cao
su etylen propylen (EPR):
Điều kiện ngắn mạch ( thời
gian tối đa 5s)
	C
	250
	

	16 
	Độ dầy danh định của lớp bán
dẫn ngoài 
	mm 
	Nêu cụ thể
	

	17 	Comment by Dell: Kiểm tra lại mà chắn dưới dạng sợi đồng hay băng đồng
	Màn chắn kim loại phải làm
bằng bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng
	
	
	

	
	+ Bề rộng tối thiểu của băng
đồng 
	mm 
	12,5
	

	
	+ Độ dày tối thiểu của băng
đồng 
	mm 
	0,127
	

	
	+Độ gối mép của băng đồng cho từng pha một
	%
	≥ 15 bề rộng băng đồng
	

	18 
	Khả năng chịu ngắn mạch của màn đồng (1s) 
	kA 
	Nhà thầu ghi rõ
	

	19 
	Lớp bọc phân cách
	
	
	

	
	Vật liệu cấu tạo 
	
	PVC
	

	
	Chiều dày danh nghĩa
	
	0,02D + 0,6 mm
nhưng không được
nhỏ hơn 1,2 mm với D
là đường kính giả định
dưới lớp vỏ bọc phân
cách tính bằng
milimét
	

	20 
	Áo giáp:
	
	
	

	
	Vật liệu dải băng áo giáp 
	
	Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm
	

	
	Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp 
	mm
	
	

	
	+ Đường kính giả định dưới
lớp áo giáp: ≤ 30mm. 
	mm
	0,2
	

	
	+ Đường kính giả định của
đường tròn ngoại tiếp 3 lõi: >
30mm và ≤ 70mm
	mm
	0,5
	

	
	+ Đường kính giả định của
đường tròn ngoại tiếp 3 lõi: > 70 mm.
	mm
	0,8
	

	
	Lớp áo giáp làm bằng kim loại:
Chỉ dùng loại dải băng kép;
không dùng dạng sợi tròn hoặc sợi dẹt
	
	Có
	

	21 
	Lớp vỏ bọc bên ngoài
	
	
	

	
	Loại vật liệu của vỏ bọc 
	
	PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7
	

	
	Độ dầy của lớp vỏ bọc bên
ngoài 
	mm
	0,035D+1mm nhưng
không được nhỏ hơn 1,8mm
	

	
	Bán kính uốn cong
	
	15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp
	

	
	Ký hiệu 
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Đánh dấu chiều dài 
	
	Nêu cụ thể
	

	22 
	Khả năng mang tải 
	A 
	Nhà thầu ghi rõ
	

	23 
	Điện trở xoay chiều của dây
dẫn tại t = 90oC 
	/km 
	Nhà thầu ghi rõ
	

	24 
	Điện dung của cáp 
	F/km 
	Nhà thầu ghi rõ
	

	25 
	Điện kháng của cáp 
	/km 
	Nhà thầu ghi rõ
	

	26 
	Hệ số tự cảm 
	mH/km 
	Nhà thầu ghi rõ
	

	27 
	Hệ số điện môi (tg  tối đa) 
	x .10-4pC 
	Nhà thầu ghi rõ
	

	28 
	Điện trở cách điện của cáp 
	/km 
	Nhà thầu ghi rõ
	

	29 
	Trọng lượng cáp 
	kg/km 
	Nhà thầu ghi rõ
	

	30 
	Trọng lượng dây dẫn đồng 
	kg/km 
	Nhà thầu ghi rõ
	

	31
	Chỉ sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp; không sử dụng loại dùng bột chống thấm
	
	có
	

	32 
	Biên bản thí nghiệm điển hình
	
	Có
(Biên bản test phải
đáp ứng và đầy đủ các
hạng mục thí nghiệm
theo tiêu chuẩn IEC
60502-2:2014 và các
tiêu chuẩn liên quan)
	

	32.1 
	Thử nghiệm điện tuần tự theo
các bước sau
	
	
	

	
	Đo điện trở ruột dẫn 
	
	có
	

	
	Thử nghiệm uốn, tiếp theo là
thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ -phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại
	
	Có
	

	
	Đo tg. 
	
	Có
	

	
	-Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.
	
	Có
	

	
	Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 5 phút).
	
	Có
	

	
	Thử nghiệm điện áp trong 4
giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).
	
	Có
	

	32.2 
	Thử nghiệm không điện
	
	
	

	
	Đo chiều dày cách điện 
	
	có
	

	
	Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).
	
	có
	

	
	Thử nghiệm để xác định tính
chất cơ học của cách điện
trước và sau khi lão hóa.
	
	có
	

	
	Thử nghiệm để xác định tính
chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.
	
	có
	

	
	Thử nghiệm lão hóa bổ sung
trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.
	
	có
	

	
	Thử nghiệm tổn hao khối
lượng của vỏ bọc PVC loại
ST2.
	
	có
	

	
	Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..
	
	có
	

	
	Thử nghiệm tính kháng nứt
của vỏ bọc PVC (thử nghiệm
sốc nhiệt-heat shock test).
	
	có
	

	
	Thử nghiệm tính kháng ôzôn
của cách điện EPR.
	
	có
	

	
	Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).
	
	có
	

	
	Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).
	
	có
	

	
	Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).
	
	có
	

	
	Đo hàm lượng bột than đen
của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc
loại ST7).
	
	có
	

	
	Thử nghiệm độ co ngót của
cách điện XLPE (shrinkage
test).
	
	có
	

	
	Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).
	
	có
	

	
	Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.
	
	có
	

	
	Thử nghiệm chống thấm nước 
	
	có
	



1.2.2. Hộp nối cáp ngầm trung áp:
- Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
Yêu cầu chung
Cấu trúc
Loại:  Quấn băng đổ nhựa.
Hộp nối cáp 24kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE với cáp ngầm 24kV cách điện XLPE.
Hộp nối cáp bao gồm:
a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa (và cũng là dây nối màn chắn đồng), có tiết diện đảm bảo:
+ ≥ 16mm² đối với cáp tiết diện đến 120mm²
+ ≥ 25mm² đối với cáp tiết diện từ 150mm² ÷ 300mm²
+ ≥ 35mm² đối với cáp tiết diện từ 400mm²  ÷ 630mm²
Chiều dài của dây nối màn chắn đồng theo cấp điện áp của cáp như sau:
+ ≥ 1200mm với cáp 22kV.
Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác.
b. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.
Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.
Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.
Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
Loại: 24kV 3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.
Vật liệu làm lõi cáp: Đồng
Vật liệu cách điện: XLPE
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.
Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp
Thông số kỹ thuật
a. Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.
b. Độ bền điện áp xung:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
c. Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.
d. Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.
e. Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.
Phụ kiện
Đối với hộp nối cáp 3x240 mm²: 3 ống nối 240 mm².
Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp.
Có thể sử dụng các loại ống nối sau:
- Sử dụng ống nối dạng ép làm bằng đồng phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.
- Sử dụng ống loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal) phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.
- Các ống nối phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.
Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình
Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):
Trình tự thử 1:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).
2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).
3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)
4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).
5. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).
6. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).
7. Thử điện áp xung (Impulse).
8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
9. Kiểm tra ngoại quan (Examination)
Trình tự thử 2:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).
4. Thử điện áp xung (Impulse).
5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
Trình tự thử 3:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).
Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).
Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).
5. Thử điện áp xung (Impulse).
6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
7. Kiểm tra ngoại quan (Examination)
Bảng đặc tính kỹ thuật
	STT 
	Mô tả 
	Đơn vị 
	Yêu Cầu
	Đề nghị
&cam kết

	1 
	Hộp nối cáp 3 pha 22(35)kV XLPE 
	Bộ
	
	

	2 
	Nhà sản xuất
	
	
	

	3 
	Mã hiệu sản phẩm
	
	
	

	4 
	Nước sản xuất
	
	
	

	5 
	Loại
	
	
	

	6 
	Vật liệu 
	
	Bơm nhựa Resin hoặc
epoxy
	

	7 
	Số lõi cáp / vật liệu 
	
	3 lõi/ đồng
	

	8 
	Tiết diện cáp 
	mm2 
	3x240 mm²
	

	9 
	Loại vật liệu cách điện của cáp 
	
	XLPE 
	

	10 
	Điện áp cao nhất 
	kV 
	24
	

	11
	Độ dày của lớp cách điện
Cáp 12,7(Uo)/22kV
	mm
	5,5
	

	12
	Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:
Cáp 12,7(Uo)/22kV
	
	57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút
	

	13
	Độ bền điện áp xung
Cáp 12,7(Uo)/22kV
	kV 
	125
	

	14 
	Phóng điện cục bộ 
	
	Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
	

	15 
	Khả năng ổn định nhiệt trong 1s
	
	Nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C: theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
	

	16 
	Phụ kiện đấu nối Cáp 3x240 mm² 
	3 ống nối 240 mm²
	
	

	17 
	Tiết diện dây nối đất cho mỗi pha 
	mm2 
	≥ 25mm2
	

	18
	Chiều dài dây nối đất 
Cáp 22kV 
	mm
	 1200mm
	

	19 
	Số lượng dây nối đất 
	Sợi 
	3
	

	20 
	Chiều dài của đoạn đã đấu nối 
	mm 
	Có
	

	21 
	Trọng lượng 
	kG 
	Có
	

	22 
	Kích thước 
	mm 
	Có
	

	23 
	Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo 
	Có
	
	

	24
	Danh mục các phụ kiện do nhà
S/X cung cấp (kê chi tiết số
lượng, chủng loại, kích thước và
cam kết số lượng đó đủ để thi
công hộp nối, có xác nhận của
nhà S/X và của nhà thầu)
	Có
	
	

	25
	Tài liệu của kỹ thuật của ống nối đồng do nhà sản xuất cấp và chứng chỉ chất lượng
	
	Có
	

	26 
	Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test 
	
	Có
	



1.2.3. [bookmark: _Toc512077600][bookmark: _Toc405313683][bookmark: _Toc457294221][bookmark: _Toc472582513][bookmark: _Toc480442830]Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn :
- Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
1. Yêu cầu chung
a. Cấu trúc: 
Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.
Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện.
Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.
Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. Lưu ý: Hộp đầu cáp thẳng phải được cung cấp đầy đủ các ống cách điện (Insulation tube) cho các pha cáp; các ống cách điện này có thể sử dụng chủng loại co rút hoặc chủng loại ống dẻo dạng săm hoặc tương đương và có chiều dài phù hợp để bảo vệ các cấu trúc bên trong của pha cáp sau khi đã tách bỏ lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài của pha cáp.
T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.
Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi).
Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.
yêu cầu cung cấp các ống cách điện  cho các pha cáp (Insulation tube) để bảo vệ các cấu trúc bên trong của pha cáp sau khi đã tách bỏ lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài của pha cáp.
b. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
Loại: 24kV-3x240 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.
Vật liệu làm lõi cáp: Đồng 
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR  
Độ dày của lớp cách điện:  
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.
Cáp có màn chắn kim loại băng đồng và tiết diện cáp cần đấu nối là 24kV - 3x240 mm².  
Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2. 
Mỗi một hộp đầu cáp của 1 pha cáp phải cung cấp 01 dây tiếp địa; chiều dài của dây tiếp tiếp địa tối thiểu là 600mm; tiết diện của dây tiếp địa phải đảm bảo:
≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2
≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2
≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2  ÷ 630mm2 
Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2. 
2. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn
a. Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút 
b. Độ bền điện áp xung: 
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV. 
c. Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.
d. Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.
e. Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.
f. Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.  
3. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình
Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):
A. Trình tự thử 1:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).  
2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).   
3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).  
4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).  
5. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).  
6. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).  
7. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature). 
8. Thử điện áp xung (Impulse).
9. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).  
10. Kiểm tra ngoại quan (Examination).   
B. Trình tự thử 2:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).  
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).   
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).  
4. Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).
5. Thử điện áp xung (Impulse).  
6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).  
7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).  
C. Trình tự thử 3:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).  
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).   
Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).   
Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).  
5. Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).  
6. Thử điện áp xung (Impulse).   
7. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).   
8. Kiểm tra ngoại quan (Examination).   
D. Trình tự thử 4:
1. Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).  
2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).   
3.  Kiểm tra ngoại quan (Examination).   
E. Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:
1. Điện trở màn chắn (screen resistance).
2. Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current). 
3. Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).
4. Lực thao tác (Operating force).
5. Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).
4. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu Cầu
	Nhà thầu đề nghị và cam kết

	1
	Hộp đầu cáp T-Plug 
	Bộ
	
	

	2
	Nhà sản xuất
	
	Ghi rõ
	

	
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Ghi rõ
	

	
	Nước sản xuất 
	
	Ghi rõ
	

	3
	Loại
	
	
	

	4
	Vật liệu
	
	
	

	5
	Số lõi cáp / vật liệu
	
	3 lõi đồng 
	

	6
	Tiết diện cáp
	mm²
	240
	

	7
	Loại vật liệu cách điện của cáp 
	
	XLPE hoặc EPR
	

	8
	Dòng điện định mức
	A
	630
	

	9
	Khả năng chịu dòng ngắn mạch (1s)
	kA
	≥ 16
	

	10
	Điện áp cao nhất 
	kV
	24
	

	11
	Phụ kiện đấu nối
	
	Có
	

	12
	Đầu cốt sử dụng vật liệu có thể đấu nối cho cáp đồng và cáp nhôm, sử dụng bulông có đầu đứt khi đủ lực siết chặt (bu-lông lực). Đầu cốt phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa và có thể sử dụng với cáp đồng hoặc cáp nhôm.
	
	Có
	

	13
	Tiết diện dây nối đất cho mỗi pha
	mm²
	≥ 25
	

	14
	Chiều dài dây nối đất 
	mm
	≥ 600
	

	15
	Số lượng dây nối đất 
	Sợi
	3
	

	16
	Trọng lượng
	kG
	
	

	17
	Kích thước
	mm
	
	

	18 
	Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo 
	
	Có
	

	19
	Danh mục các phụ kiện do nhà S/X cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công đầu cáp, có xác nhận của nhà S/X và của nhà thầu)
	
	Có
	

	20
	Tài liệu kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (Type Test) của đầu cốt do nhà sản xuất cấp.
	
	Có
	

	21
	Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test
	
	Có
	



1.2.4. [bookmark: _Toc211328622]Hộp đầu cáp ngầm trung thế sử dụng trong nhà
[bookmark: _Hlk127016400]- Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
Yêu cầu chung
1. Cấu trúc  
  Loại:
- Co nóng (sử dụng loại ngoài trời để lắp trong nhà).
- Co nguội (sử dụng loại trong nhà) có thể áp dụng:
+ Co nguội công nghệ nhấn-đẩy.
+ Co nguội công nghệ co-rút.
Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.
Hộp đầu cáp bao gồm:
a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
b. Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa và có tiết diện đảm bảo:
- ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2
- ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2
- ≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2  ÷ 630mm2
c. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.  
Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.
Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.
2. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
Loại: 24kV 3x240mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.
Vật liệu làm lõi cáp: Đồng 
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR  
Độ dày của lớp cách điện:  
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.
Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.  
Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2 
Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
1. Thông số kỹ thuật
a. Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút. 
b. Độ bền điện áp xung: 
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV. 
c. Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.
d. Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.
e. Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.
2. Phụ kiện
a. Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² 	: 3 đầu cosses 240 mm².
Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp. 
 Có thể sử dụng đầu cốt (cosse) loại ép làm bằng đồng, hoặc loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal)… v.v).
- Nếu sử dụng đầu cốt loại ép, số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực đầu cốt quy định như sau:
+ Các loại cáp có tiết diện từ 50mm2 đến 150mm2 sử dụng đầu cốt (đầu cốt dạng ép) có 1 lỗ bắt bu-lông.
+ Các loại cáp có tiết diện từ 185mm2 đến 630mm2 sử dụng đầu cốt (đầu cốt dạng ép) có 2 lỗ bắt bu-lông (tâm giữa 2 lỗ bắt bu-lông là 44,5mm).
- Nếu sử dụng đầu cốt loại xiết bứt đầu bu lông, thì không quy định cụ thể về số lỗ bắt bu-lông mà áp dụng theo thiết kế cụ thể của nhà sản xuất. Đầu cốt phải phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.
- Các đầu cốt phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.
Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình
Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):
A.  Trình tự thử 1:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage).  
2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).   
3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).  
4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).  
5. Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).  
6. Thử điện áp xung (Impulse).  
7. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).  
8. Kiểm tra ngoại quan (Examination).   
B.  Trình tự thử 2:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage).
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).  
4. Thử điện áp xung (Impulse).
5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
C.  Trình tự thử 3:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage).  
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).  
Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).   
Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).  
5. Thử điện áp xung (Impulse).  
6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút(AC voltage). 
7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).   
D.  Trình tự thử 4:
1. Thử điện áp ở 1,25Uo/300h trong môi trường ẩm (Humidity).   
2. Kiểm tra ngoại quan (Examination)
Bảng đặc tính kỹ thuật
	STT 
	Mô tả 
	Đơn vị 
	Yêu Cầu
	Đề nghị
&cam kết

	1 
	Hộp đầu cáp 3 pha 22kV 
	
	Bộ
	

	2 
	Nhà sản xuất
	
	
	

	3 
	Mã hiệu sản phẩm
	
	
	

	4 
	Nước sản xuất
	
	
	

	5 
	Loại
	
	
	

	6 
	Vật liệu
	
	
	

	7 
	Số lõi cáp / vật liệu 
	
	3 lõi/ đồng
	

	8 
	Tiết diện cáp 
	mm2 
	3x240 mm²
	

	9 
	Loại vật liệu cách điện của cáp 
	
	XLPE
	

	10 
	Độ dày của lớp cách điện 
	mm 
	5,5
	

	11 
	Điện áp cao nhất 
	kV 
	24
	

	12 
	Phụ kiện đấu nối 
	
	Có
	

	13 
	Tiết diện dây nối đất cho mỗi pha 
	mm2 
	≥ 25mm2
	

	14 
	Chiều dài dây nối đất 
	mm 
	≥600
	

	15 
	Số lượng dây nối đất 
	Sợi 
	03
	

	16 
	Trọng lượng 
	kG
	
	

	17 
	Kích thước 
	mm
	
	

	18 
	Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút
	
	57kVAC/05phút
và/ hoặc 51
kVDC/15phút
	

	19 
	Độ bền điện áp xung 
	
	125kV
	

	20 
	Phóng điện cục bộ 
	
	Tối đa 10 pC ở
điện áp 1,73Uo
	

	21 
	Khả năng ổn định nhiệt trong 1s
	
	Nhiệt độ lõi trước
ngắn mạch là
23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ
môi trường từ
10C đến 30C:
theo tiêu chuẩn
VDE 0278-1 hoặc
tương đương
	

	22 
	Khoảng cách rò tối thiểu 
	
	25 mm/kV
	

	23 
	Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt 
	
	Có
	

	24 
	Phụ kiện:
	
	
	

	
	Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² 
	
	3 đầu cosses 240
mm²
	

	25 
	Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo 
	
	Có
	

	26
	Danh mục các phụ kiện do nhà S/X cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng
đó đủ để thi công đầu cáp, có xác nhận của nhà S/X và của nhà thầu)
	
	Có
	

	27
	Tài liệu của kỹ thuật của đầu cốt đồng do nhà sản xuất cấp và chứng chỉ chất lượng
	
	Có
	

	28 
	Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test
	
	Có
	



1.2.5. [bookmark: _Toc211328626][bookmark: _Toc127081539][bookmark: _Toc127101539][bookmark: _Toc128659380][bookmark: _Toc128660754][bookmark: _Hlk127081733]Dây đồng bọc cách điện hạ áp Cu/PVC 1x50mm2 
(Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành theo Quyết định 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)
1. Yêu cầu chung:
Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với dây đồng bọc cách điện PVC với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.
2. Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).
TCVN 6612 (IEC 60228): Ruột dẫn của cáp cách điện.
TCVN 10889 (IEC 60229): Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt.
Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn
3. Thiết kế và lắp đặt:
Dây đồng bọc hạ thế ruột đồng loại 1 lõi. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.
Dây đồng bọc phải phù hợp với số liệu sau:
· Điện áp hệ thống danh định:	0,4kV
· Cấp cách điện:	0,6/1/1,2kV
· Hệ thống:	3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp
· Tần số:	50Hz
a. Số liệu thiết kế.
Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:
· Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)
· Lớp vỏ bọc ngoài
b. Ruột cáp.
· Ruột cáp phải là dây dẫn đồng loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).
· Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.
c. Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.
Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC. Độ dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)
d. Đánh mã ký hiệu.
Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.
4. Yêu cầu về thử nghiệm 
· Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.	Comment by Dell: Cáp bọc 1x50, sao lại có ngầm
· Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.
· Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.
5. Yêu cầu khác:
· Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.
· Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.
6. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:
Đặc tính kỹ thuật Dây đồng bọc cách điện hạ áp 1x50mm2 – cách điện PVC
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu
	Đề xuất và cam kết của nhà thầu

	1
	Dây đồng bọc hạ áp 0.6/1kV
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể
	

	5
	Loại
	
	đồng
	

	6
	Số và tiết diện danh định của cáp
	mm2
	1x50
	

	7
	Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi)
	Sợi
	≥ 6
	

	8
	Đường kính lõi (1lõi)
	mm
	7,7 - 8,6
	

	9
	Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi
	
	có
	

	10
	Loại vật liệu vỏ bọc
	
	PVC
	

	11
	Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài
	mm
	Nêu cụ thể
	

	12
	Đường kính ngoài của cáp
	mm
	Nêu cụ thể
	

	13
	Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn
	0C
	90
	

	14
	Khả năng mang tải của cáp
	A
	Nêu cụ thể
	

	15
	Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC
	Ω/km
	0,387
	

	16
	Điện trở cách điện của cáp
	Ω/km
	Nêu cụ thể
	

	17
	Trọng lượng của lõi dây
	kg/km
	Nêu cụ thể
	

	18
	Trọng lượng của toàn bộ cáp
	kg/km
	Nêu cụ thể
	

	19
	Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể
	

	20
	Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể
	

	21
	Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp
	kg
	Nêu cụ thể
	

	22
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test
	
	Có
	

	
23
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan
	
	Đáp ứng
	




1.2.6. [bookmark: _Toc211328627]Đặc tính kỹ thuật đầu cốt:
(Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội).
1. Yêu cầu chung:
Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị... được lắp đặt trên đường dây hạ áp.
2. Tiêu chuẩn áp dụng:
- TCVN 3624-81: 	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử
- AS 1154.1:		Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.
- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn
3. Thiết kế và lắp đặt:
- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.
 - Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.
 - Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:
+ Tên nhà sản xuất.
+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
a. Cosse ép đồng - nhôm
Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống được xử lý để có thể nối với cáp nhôm. 
- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 120mm2.
- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện 150mm2 phù hợp với đấu nối tại đầu cực LBS, Recloser.
- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.
- Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp giữa đồng và nhôm được xử lý tại phần thân ống.
- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện
- Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.
- Loại dùng cho trung thế là loại đồng mạ kẽm có xử lý đồng nhôm. 
- Loại dùng cho hạ thế: Loại gồm 2 phần đồng và nhôm có xử lý tiếp xúc
b. Cosse ép đồng
-  Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt
- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2đến 150mm2.
- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.
- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.
4. Yêu cầu về thử nghiệm:
- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.
- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
+ Kiểm tra các kích thước
+ Kiểm tra các ký hiệu
- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
+ Đo điện trở tiếp xúc.
+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.
+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.
+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.
- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn
- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày  tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và/hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết	quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.)  thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.
5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	 
	Nêu cụ thể

	3
	Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	 
	Nêu cụ thể

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	Nêu cụ thể

	6
	Loại đai ép cho cosse ép
	 
	Loại lục giác

	7
	Tiêt diện của dây dẫn
	mm2
	

	
	C-50
	
	50

	8
	Khả năng chịu được dòng điện liên tục
	A
	

	
	C-50
	
	270

	9
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
	kA/s
	

	
	C-50
	
	> 5,6

	10
	Điện trở của ống nối sau khi ép
	 
	

	11
	Kiểm tra và thử nghiệm
	 
	Đáp ứng

	12
	Ghi nhãn
	 
	Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền

	13
	Bao gói
	 
	Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển

	14
	Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo
	 
	có

	15
	Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test
	 
	có



1.2.7. Ống nhựa HDPE xoắn chịu lực:
* Phạm vi
Quy cách này quy định về ống nhựa xoắn chịu lực (dưới đây gọi là Ống) dùng để bảo vệ cáp điện và cáp thông tin cùng với dây điện chôn trong lòng đất.
* Tiêu chuẩn áp dụng
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9070:2012  Ống nhựa gân xoắn HDPE;
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7305-2:2008 - ISO 4427-2:2007 Tiêu chuẩn về Hệ thống ống nhựa - ống polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước – phần 2: Ống.
[bookmark: loai_1_name][bookmark: loai_1_name_name]- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông - ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - yêu cầu kỹ thuật.
- KS B 5202 micrometer
- KS B 5203 verneer calipers
- KS C IEC 61386 - 1: Hệ thống ống điện - Phần 1: Nội dung yêu cầu bình thường.
- KS C IEC 61386 - 21: Nội dung khác của hệ thống ống điện - Phần 21: Nội dung yêu cầu riêng của hệ thống ống điện chịu lực.
* Yêu cầu kỹ thuật
- Các yêu cầu kỹ thuật chung
+ ống nhựa chịu lực HDPE phải là loại chịu được ứng suất lớn, chịu được độ nén và độ va đập cao, an toàn trong quá trình thi công 
+ Thời hạn sử dụng của ống phải lớn hơn 50 năm ở độ sâu 0,5m, chịu được tải trọng của xe tải 20 tấn chạy qua.
+ Có chất chống côn trùng gặm nhấm và bền vững trong môi trường hoá chất (đặc biệt trong môi trường axit mạnh).
+ Có măng sông nối và phụ kiện đi kèm 
* Vật liệu và phương pháp chế tạo
- Vật liệu của ống được làm bằng polyethylene hay hỗn hợp polyethylene, được chế tạo trên máy nén định hình.
- Phòng chống sự lão hóa của ống
* Màu sắc: Màu da cam
  
[image: ]
* Tính năng
Tính năng của ống phải thích hợp với bảng 1
Bảng 1
	 Hạng mục thí nghiệm
	Tính năng

	Tính chịu nén
	Phải không sinh ra sự nứt cũng như sự vỡ.
Cùng với tỷ lệ biến đổi đường kính ngoài phải nhỏ hơn 3,5%

	Tính chịu kéo
	Phải chịu được lực kéo lớn hơn 2000N/cm2

	Thí nghiệm điện áp trong
	Chịu được 1 phút khi giao lưu với điện áp 7000V

	Thí nghiệm xung kích nhiệt độ thấp
	Phải không sinh ra sự nứt cũng như sự vỡ

	Thí nghiệm tính chất ăn mòn hóa học
	Sự biến đổi khối lượng đối với dung dịch muối NaCl (g/m2)
	Trong phạm vi ± 0,5

	
	Sự biến đổi khối lượng đối với dung dịch axit H2SO4 (g/m2)
	Trong phạm vi ± 0,5

	
	Sự biến đổi khối lượng đối với dung dịch axit HNO3 (g/m2)
	Trong phạm vi ± 1,0

	
	Sự biến đổi khối lượng đối với dung dịch NaOH (g/m2)
	Trong phạm vi ± 0,5

	
	Sự biến đổi khối lượng đối với dung dịch Ethyl alcoho (g/m2)
	Trong phạm vi ± 0,4



* Cấu tạo
-  Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào. Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, dò…
-  Đối với những ống có đường kính từ 100mm trở lên trong lòng ống phải có 1 dây thép 2,0 mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm. Dây thép phải không có chỗ nối (liền sợi).
* Ghi nhãn
1. Trên ống phải ghi nhãn bao gồm thương hiệu hoặc tên nhận biết nhà chế tạo hoặc đại lý ủy quyền, kiểu loại, các kích thước của ống. Ngoài ra, ống phải được ghi nhãn sao cho có thể nhận biết theo tài liệu của nhà chế tạo hoặc đại lý ủy quyền.
2. Ống chống cháy phải có màu da cam. Không cho phép tạo màu da cam trên vật liệu bằng cách sơn hoặc bằng phương tiện phủ bề mặt khác. Ống không chống cháy có thể có màu bất kỳ, trừ màu vàng, màu da cam hoặc đỏ, nếu không phải có nhãn rõ ràng ghi trên ống là ống chống cháy.
- Kiểm tra sự phù hợp với 1 đến 2 bằng cách xem xét.
* Kiểm tra
Việc kiểm tra thực thi đối với các hạng mục dưới đây theo phương pháp thử ở thí nghiệm mục “Tính năng”
a. Cấu tạo, chỉ số, biểu thị.
b. Tính chịu nén
c. Tính chịu kéo
d. Thử nghiệm điện áp trong
e. Thử nghiệm độ chịu lực khi va đập
f. Thử nghiệm tính chống ăn mòn hóa học
* Các thông tin cần đưa vào tài liệu thầu
Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình.
Phụ lục C: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết
Các bản vẽ mô tả cấu tạo ống: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản vẽ cấu tạo ống chi tiết kèm theo Hồ sơ dự thầu.
* Thí nghiệm
Yêu cầu đầy đủ các biên bản thí nghiệm theo mục “Kiểm tra”
* Đóng gói và giao hàng
Chiều dài lô ống:
+ Ống nhựa xoắn HDPE D195/150: 50÷100m
* Yêu cầu khi giao hàng
  Trên ống nối phải có nhãn mác ghi rõ nhà sản xuất, kiểu loại, các kích thước của ống nhựa chịu lực.
*Đặc tính kỹ thuật:

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	ống nhựa chịu lực HDPE
	
	

	1.1
	Nhà sản xuất
	
	

	
	Mã hiệu sản phẩm
	
	

	
	Nước sản xuất
	
	

	1.2
	Vật liệu
	
	Nhựa HDPE chịu lực

	1.3
	Đường kính ngoài
	mm
	195

	1.4
	Dung sai đường kính ngoài
	mm
	4

	1.5
	Đường kính trong
	mm
	150

	1.6
	Chiều dày thành ống
	mm
	2.8

	1.7
	Dung sai độ dày thành ống
	mm
	0.4

	1.8
	Bước xoắn 
	mm
	45±1,5

	1.9
	Bán kính uốn tối thiểu
	mm
	>500

	1.10
	Độ bền kéo đứt
	N/cm2
	1798

	1.11
	Điện áp đánh thủng
	KV
	>50

	1.12
	Chiều dài lô ống
	m
	50÷100

	1.13
	Khả năng chịu ứng suất nén
	KN
	20

	1.14
	Độ bền hóa chất (NaOH: 40%; HNO3:30%; NaCl:10%; H2SO2:30%)
	Không phai màu
	Không phai màu

	1.15
	Độ chịu uốn
	daN/mm2
	2.8

	1.16
	Tỷ lệ uốn
	%
	10

	1.17
	Độ bền cắt
	daN/mm2
	3.2

	1.18
	Độ chịu kéo
	daN/mm2
	150

	1.19
	Độ chịu dầu
	%
	>95

	1.20
	Lão hóa do nhiệt
	%
	>94,5

	1.21
	Nhiệt độ làm việc
	0C
	-60÷60

	1.22
	Màu sắc ống
	
	da cam

	1.23
	Tài liệu kỹ thuật
	
	Có

	1.24
	Biên bản thí nghiệm điển hình
	
	Có



1.2.8. [bookmark: _Toc211328635][bookmark: _Toc178575930]Đặc tính kỹ thuật sơn chống cháy:
   Tiêu chuẩn áp dụng:  
+ Áp dụng các tiêu chuẩn sau BS 467, DIN 4102.
+ Theo văn bản số 1783/QĐ-EVNHANOI ngày 27/05/2014 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, thiết bị trung áp.
         1. Yêu cầu kỹ thuật
- Có khả năng chịu được lửa cháy đến 4h theo tiêu chuẩn BS 467, DIN 4102
- Màu: trắng nhạt
- Chất rắn: xấp xỉ 75%
- Độ độc: Không độc, không chứa amiang, trong điều kiện lửa cháy không phát ra chất độc nào.
- Độ bắt cháy: Không chứa dung môi và không bắt cháy.
- Thời gian khô: phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm: Khô (có thể sờ vào được) trong vòng 24h ở nhiệt độ 200C và độ ẩm 65%.
- Thời gian lưu hoá: trong khoảng 3 ngày ở nhiệt độ 200C và độ ẩm 65%.
-  Độ mềm dẻo: sơn chống cháy dai và dẻo chịu được các chuyển động bình thường của cáp và hay việc lắp đặt ống.
- Sơn chống cháy không làm  giảm khả năng tải dòng của cáp.
- Khả năng chịu độ ẩm: Sơn chống cháy khi đã lưu hoá không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm cao hay điều kiện ẩm ướt và có thể sử dụng bên ngoài.
- Độ lão hoá: Giữ được độ mềm dẻo trong thời gian dài và không vị thay đổi  bởi nhiệt độ làm việc trong khoảng từ -5- đến + 1700C.
- Khả năng chịu hoá chất: Chịu được dầu khoáng, axit yếu và kiềm.
    2. Đặc tính kỹ thuật

	TT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	

	
	Mã hiệu sản phẩm
	
	

	
	Nước sản xuất
	
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	BS 467 , DIN 4102

	4
	Khả năng chịu lửa cháy
	h
	4

	5
	Hàm lượng chất rắn
	%
	75

	6
	Độ độc
	
	Không độc, không chứa amiang

	7
	Độ bắt cháy
	
	Không bị bắt cháy, không chứa dung môi.

	8
	Thời gian khô ở nhiệt độ 200C và độ ẩm 65%.
	h
	24

	9
	Thời gian lưu hoá ở nhiệt độ 200C và độ ẩm 65%.
	Ngày
	3

	10
	Không phát ra chất độc trong điều kiện lửa cháy
	
	Đảm bảo

	11
	Độ mềm dẻo đảm bảo cho phép cáp có thể dịch chuyển một cách bình thường
	
	Đảm bảo

	12
	 Dải nhiệt độ làm việc bình thường
	0C
	-5 đến 170

	13
	Độ lão hoá
	
	Giữ được độ mềm dẻo trong thời gian >15 năm trong dải nhiệt độ làm việc nêu trên

	14
	Có khả năng chịu được điều kiện ẩm ướt
	
	Đảm bảo

	15
	Chịu được dầu khoáng, axit yếu và kiềm.
	
	Đảm bảo

	16
	Không làm giảm khả năng mang dòng điện của cáp
	
	Đảm bảo

	17
	Màu 
	
	Trắng nhạt

	18
	Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng
	
	Có

	
	
	
	


[bookmark: _Toc211328636]
1.2.9. [bookmark: _Toc118538796][bookmark: _Toc130206785][bookmark: _Toc211328637]Mốc báo hiệu cáp ngầm:  
[bookmark: _Toc187762371][bookmark: _Toc194224220][bookmark: _Toc211328638]Thực hiện theo Thông báo số 769/TB-EVNHANOI ngày 11/08/2023 về việc quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp;
- Mốc báo hiệu cáp sẽ được đặt với khoảng cách là 10m/mốc.
- Mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp.
- Chiều mũi tên trên mặt mốc báo hiệu cáp phải được đặt song song với tuyến cáp (ở đoạn tuyến thẳng), song song với tiếp tuyến của đường cáp (ở đoạn chuyển hướng).
Các yêu cầu về cách lắp đặt mốc báo hiệu cáp thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội Về việc ban hành Đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”;
* Mốc báo hiệu cáp khi cáp đi dưới vỉa hè, lề đường:
+ Mốc báo cáp được đúc nguyên khối hình trụ, làm bằng sứ có tráng men.
+ Đường kính mốc báo hiệu cáp: 80mm
+ Độ dầy mốc báo hiệu cáp: 40mm
+ Viền xanh xung quanh nét 1mm.
+ Đường viền, mũi tên, các chữ in trên mốc báo cáp đều màu xanh chìm 2mm; nền màu trắng.
* Mốc báo hiệu cáp khi cáp đi dưới lòng đường Asfalt và bê tông:
+ Mốc báo cáp được làm bằng gang, chữ và mũi tên in chìm.
+ Đường kính mốc báo hiệu cáp: 120mm
+ Độ dầy mốc báo hiệu cáp: 10mm
+ Giữa mốc báo cáp khoan lỗ F14, bắt vít nở F12 sâu 100mm.
* Cọc mốc báo hiệu cáp khi cáp đi dưới đường đất:
+ Cáp đi dưới bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, đường đất bên cạnh đường quốc lộ...phải đặt cọc mốc báo hiệu cáp tại các vị trí mà không gây cản trở đến người đi bộ và các phương tiện giao thông, cọc mốc là bê tông cốt thép có 4 mặt chữ (chữ khắc chìm hoặc đắp nổi trên cả 4 mặt, sơn màu đen) được chôn sâu 0,5m và nhô lên khỏi mặt đất là 0,3m (phần đầu cọc sơn màu vàng). Khoảng cách đặt các cọc mốc báo hiệu cáp tuân theo khoảng cách đặt mốc báo hiệu cáp.
+ Kích thước cọc mốc báo hiệu cáp: xem bản vẽ chi tiết cọc mốc báo cáp ngầm bằng bê tông.
+ Bê tông đúc cọc mốc mác #200.
+ Chôn lấp cọc bằng đất tự nhiên sâu 0,5m.
+ Có thể thay thế chữ in trên cọc mốc bằng mốc báo hiệu cáp (bố trí mốc vào mặt trên của cọc và chôn chìm bằng mặt cọc).
1.2.10. Băng báo hiệu cáp ngầm 
- Sản xuất theo TCVN 
- Thành phần chính gồm hai lớp màng OPP và MCCP kết hợp với nhau tạo hai mặt băng cảnh báo.
- Chiều dài mỗi cuộn là 500m
- Trên băng có in dòng chữ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI - CẢNH BÁO CÓ CÁP NGẦM PHÍA DƯỚI”.
[image: Orange and black warning signs

Description automatically generated]
Ghi chú:
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]- Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn lắp đặt các vật tư, vật liệu nói trên bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có).
- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu. 
- Vật tư, vật liệu nói trên mới 100%, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.
- Tất cả các số liệu trên phải được xác nhận bởi nhà thầu.
1.2.11. [bookmark: _Toc211328646]Vật liệu xây dựng
+ Các tiêu chuẩn và yêu cầu áp dụng chung đối với vật liệu xây dựng:
	[bookmark: _Toc15443170][bookmark: _Toc42068401][bookmark: _Toc71524223][bookmark: _Toc71595763][bookmark: _Toc71595933]1
	Thép cốt bê tông cán nóng
	TCVN 1651-1985

	2
	Thép cacbon cán nóng dùng trong xây dựng
	TCVN 5709-1993

	3
	Xi măng poóclăng
	TCVN 2682-1992

	4
	Cát xây dựng - yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 1770-1986

	5
	Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng. Hướng dẫn sử dụng
	TCXD 127:1985

	6
	Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng
	TCVN 1771-1986

	7
	Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506-1987

	8
	Kim loại - Phương pháp thử kéo
	TCVN 197-1985

	9
	Kim loại - Phương pháp thử uốn
	TCVN 198-1995

	10
	Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	TCVN 4787-1989

	11
	Cát xây dựng - Phương pháp lấy mẫu
	TCVN 337-1986

	12
	Cát xây dựng - Phương pháp thử
	Từ  TCVN 338-1986
đến TCVN 346-1986

	13
	Bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử
	TCVN 3105-1993


+ Các yêu cầu chi tiết khác đối với vật liệu xây dựng:
a. Xi măng
Xi măng phải được bảo quản trong kho kín, đảm bảo không để đóng cục hay ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.
Khi xi măng giao dưới dạng bao thì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Số lượng xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo quá trình thi công liên tục.

[bookmark: _Toc15443174][bookmark: _Toc42068402][bookmark: _Toc71524224][bookmark: _Toc71595764][bookmark: _Toc71595934]b. Cát
Cát phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đủ khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. 
Cát phải bảo quản tại sân bãi không để đất, rác hoặc tạp chất khác lẫn vào.
Cát dùng trộn bê tông xây phải đáp ứng các yêu cầu sau:
	Mô đun độ lớn
	> 2

	Khối lượng thể tích xốp (kg/m3)
	> 1300

	Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục
	Không

	Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm 
	< 10

	Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm 
	< 10

	Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét
	< 3%


[bookmark: _Toc15443178][bookmark: _Toc42068403][bookmark: _Toc71524225][bookmark: _Toc71595765][bookmark: _Toc71595935]c. Đá dăm, sỏi dăm
Đá dăm, sỏi dăm phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp có phẩm chất đều đặn, đủ khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. 
Đối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm, sỏi dăm lớn nhất không được vượt quá khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.
Đá, sỏi phải được rửa sạch, phân loại. Sân bãi để đá, sỏi phải sạch không để đất cũng như các loại rác, tạp chất khác lẫn vào.
	Đường biểu diễn thành phần hạt
	TCVN 1771:1987

	Cường độ
	 400.105 N/m2

	Phần trăm hạt thoi dẹt
	 35%

	Phần trăm hạt phong hóa, mềm yếu
	10%

	Phần trăm khối lượng cục sét
	< 0.25%

	Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét
	< 3%


[bookmark: _Toc15443181][bookmark: _Toc42068404][bookmark: _Toc71524226][bookmark: _Toc71595766][bookmark: _Toc71595936]d.  Nước
Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không ăn mòn đối với bê tông, không có dầu, axit, chất kiềm và những chất hữu cơ gây hại đến quá trình đông kết.
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